
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   2276 /QĐ-UBND   Bình Thuận, ngày  16   tháng 9 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hóa chất 

năm 2020 do Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng làm chủ đầu tư 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy 
định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 
thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 
đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 
chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh khóa X về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng 
tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 3955/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 02/10/2012 
của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp về đấu thầu mua sắm tài 
sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan nhà nước bằng vốn 
nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Thuận; 

Theo đề nghị của Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức 
năng tại Tờ trình số 437/TTr-BV ngày 26 tháng 8 năm 2020 và Giám đốc Sở Y 
tế tại Báo cáo thẩm định số 227/BC-SYT ngày 09 tháng 9 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hóa chất 
năm 2020 do Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng làm chủ đầu tư, 
cụ thể như sau: 
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(Danh mục chi tiết theo Phụ lục đính kèm) 

Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại 
Quyết định này và các tài liệu có liên quan để thực hiện các thủ tục mua sắm 
theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, 
Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục 
hồi chức năng và tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4;   
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (đ/c Hòa); 
- Lưu: VT, TH. Phú. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Nguyễn Đức Hòa 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
PHỤ LỤC 

Danh mục gói thầu mua sắm hóa chất năm 2020  
do Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng làm chủ đầu tư 

(Ban hành kèm theo Quyết định số   2276  /QĐ-UBND 
ngày  16  tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

STT Danh mục Quy cách Đơn vị tính Số lượng Đơn giá 
Thành tiền  

(đồng) 
1 ABX Minidil LMG 10L 10 lít Thùng 45 2.680.000 120.600.000 

2 ABX Minilean 1L 01 lít Bình 45 1.100.000 49.500.000 

3 ABX Minilyse 1L 01 lít Bình 45 3.110.000 139.950.000 

4 ABX Minolar 0,5 L 500 ml Bình 8 860.000 6.880.000 

5 Minotrol 16 Twim-pack ( H )  1x2.5 ml Ống 9 860.000 7.740.000 

6 Minotrol 16 Twim-pack ( L )  1x2.5 ml Ống 9 860.000 7.740.000 

7 Minotrol 16 Twim-pack ( N )  1x2.5 ml Ống 9 860.000 7.740.000 

8 
Chương trình ngoại kiểm huyết học 
(RQ9140) 

3x2ml Hộp 6 4.500.000 27.000.000 

9 Anti- Streptolysin  
R1: 2x40 mL  
R2: 2x10 mL 

Hộp 8 4.930.000 39.440.000 

10 ASO Calibrator Super high/ASO  1 ml Lọ 3 725.000 2.175.000 

11 Aso Control/Aso  1 ml Lọ 3 510.000 1.530.000 

12 C-Creative Protein(CRP) 
R1: 2x40 mL 
R2: 2x10 mL 

Hộp 8 4.056.000 32.448.000 
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STT Danh mục Quy cách Đơn vị tính Số lượng Đơn giá 
Thành tiền  

(đồng) 
13 CRP Calibrator  1 ml Lọ 3 920.000 2.760.000 

14 CRP Control High ( CRP ConH )  1 ml Lọ 3 570.000 1.710.000 

15 CRP Control Low ( CRP ConL ) 1 ml Lọ 3 570.000 1.710.000 

16 RF Calibrator Super high/RF  1 ml Lọ 3 800.000 2.400.000 

17 RF Control/ RF  1 ml Lọ 3 570.000 1.710.000 

18 Rheumatoid Factor 
R1: 2x40 Ml 
R2: 2x8 mL 

Hộp 1 5.100.000 5.100.000 

19 Glucose  10x44 mL Hộp 23 860.000 19.780.000 

20 Urea  
R1: 5x44 mL  
R2: 5x11 mL 

Hộp 23 1.080.000 24.840.000 

21 Creatinine  
R1: 5x44 mL 
R2: 5x11 mL 

Hộp 23 732.000 16.836.000 

22 Uric Acid   10x44 mL Hộp 8 3.515.000 28.120.000 

23 Cholesterol 10x44 mL Hộp 23 2.060.000 47.380.000 

24 Triglycerides  10x44 mL Hộp 23 5.250.000 120.750.000 

25 HDL Direct  
R1: 4x30 mL 
R2: 4x10 mL 

Hộp 38 5.876.000 223.288.000 

26 SGOT  
R1: 6x44 mL 
R2: 3x22 mL 

Hộp 23 1.517.000 34.891.000 

27 ALT/GPT  
R1: 6x44 mL 
R2: 3x22 mL 

Hộp 23 1.517.000 34.891.000 

28 GGT  
R1: 2x44 mL 
R2: 2x11 mL 

Hộp 23 1.281.000 29.463.000 

29 CTNK Sinh hóa ( RQ9128 ) 6x5 ml Hộp 3 7.430.000 22.290.000 
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STT Danh mục Quy cách Đơn vị tính Số lượng Đơn giá 
Thành tiền  

(đồng) 
30 Human Asy Control level 3 1x5 ml Lọ 23 350.000 8.050.000 

31 Human Asy Control level 2  1x5 ml Lọ 30 350.000 10.500.000 

32 XL Multical  1x3 ml Lọ 15 540.000 8.100.000 

33 HDL/LDL Calibrator 2x1 ml Hộp 10 1.820.000 18.200.000 

34 Erba HbA1C XSYS0054 (Reagen) 
1x24ml/1x8ml 
1x4ml/2x50ml 

Hộp 15 8.100.000 121.500.000 

35 Erba HbA1C Control Low 1x0.25ml Lọ 3 1.340.000 4.020.000 

36 Erba HbA1C Control High 1x0.25ml Lọ 3 1.340.000 4.020.000 

37 Erba HbA1C Control Calibrator set 4x0.25ml Hộp 3 4.595.000 13.785.000 

38 XL Wash (4x100ml) 4x100 ml Hộp 45 1.240.000 55.800.000 

39 Calcium (A)(CA 120)  10x12 ml Hộp 45 670.000 30.150.000 

40 Hóa chất điện giải Biocare 750ml/hộp Hộp 30 11.800.000 354.000.000 

41 Dung dịch rửa máy 50 ml / hộp Hộp 5 3.650.000 18.250.000 

42 Dung dịch rửa điện cực Na 100 ml / hộp Hộp 5 3.155.000 15.775.000 

43 Test XN H.Pylori Device 30 test/Hộp Hộp 30 1.170.000 35.100.000 

44 Siemens Multistix 10SG 100 que/Hộp Hộp 230 775.000 178.250.000 

45 Test thử đường huyết HbA1c 10 test/Hộp Hộp 150 890.000 133.500.000 

46 Month check 1 test/gói Test 3 100.000 300.000 

47 Daily check 1 test/gói Test 3 100.000 300.000 

 Tổng cộng     2.070.262.000 

  


